
令和５年度高浜市立高浜小学校４年４組の生徒が作成したポスターです
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1 4 ch ính  sách  c・  b・n  và 3R đ・ ・c th i・t l・p  trong  k・ h o・ch  c・  b・n  x・  lý ch・t th・i

2 Quy đ・n h  đ・  rác

3 Rác ch áy đ・・c M・i tu・n ,  tu・n  2 l・n

5 X・p ,  b ao  b ì và  h ・p  đ・ n g  b・n g  nh ・a  Tu・n  th・  1,  2 ,  3 ,  4

6 Các lo・i  ch a i  Tu・n  th・  1,  tu ・n  th・  3

7 ạ ạCác lo i  lon（ lon  nhom ,  lon  th ép ,  các lo i lon  k hác） Tu・n  th・  1,  tu ・n  th・  3

8 ư ợ ể ả ụ ạ ỏRác không  cháy đ c（  k  c  rác g ia  d n g  lo i nh ） Tu・n  th・  1,  tu ・n  th・  3

9 Dây,  b ăng  d ín h ,  b ・t l・ a  d ùn g  1 l・n ,  đèn  q u ỳn h  
q u ang ,  các lo・i p in  ể ả ạ ị（ k  c  p in  s c） ,  b ìn h  x t 

Tu・n  th・  1,  tu ・n  th・  3

10 Cha i n h ・a  Tu・n  th・  2,  tu ・n  th・  4

11 Các lo・i g i・y báo ạ ứ ộ ấ（ báo,  t p  ch í,  b ìa  c ng  ,  H p  g i y） Tu・n  th・  2,  tu ・n  th・  4

1 3 Các lo・i  v・i s・ i cũ  Tu・n  th・  2,  tu ・n  th・  4

14 Rác c・ng  k・n h ,  rác ch ôn  l・p  v.v. . .

15 Rác không  th・ th u  gom  ả ẩ ệ ế ữ（ 4 s n  ph m  đ i n  tá i ch ,  b ình  ch a  cháy v.v. . .  ）

17 B・n g  m ・c l・ c th eo  tên  rác ứ ự ả ữ（  theo  th  t  b n g  ch  cá i  ）

18 Thôn g  tin  các c・  s・  l iên  q u an  đ・n  rác th ・i

Đây là  q u y・n  s・  tay g i・i  đáp  nh ・ng  câu  h・ i trên  ,  

là  q u y・n  s・  c・n  th i・t ch o  m ・ i g ia  đ ìn h .

K i a  l à  l o ・ i  

r á c g ì ?

Là m  t h ・  n à o  đ ・  

p h â n  l o ・ i  ?

L・ch  đ・  
rác

K i ・ m  t r a  n g à y  

t h u  g o m  r á c  

・ n g  d ・ n g  p h ân  lo・ i  rá c

「 San  a-ru 」

・ n g  d ・ n g  ti・n  l・ i  

n h ・  p h ân  lo・ i  rác và  

l・ch  đ・  rác 

B・n g  l・ u  tr・  

Xu ・t b ・n  th án g

3-2025 Th àn h  p h ・  Tak ah am a

 S・  ta y  t i・n  l ・ i  p h ân  lo・ i   S・  ta y  t i・n  l ・ i  p h ân  lo・ i  

tà i  n g u yên  / ráctà i  n g u yên  / rác

ế ư ờ ốLiên  hê :  Phòng  k inh  t  và m ôi tr ng  Thành ph  Takaham a　 ☎（ 0566） 95-9519

し あわせを　 未来へつなぐ 　 人と 自然が調和する　 地球にやさ し いまち　 たかはま
・ ・ 一人ひと り の小さ なこ と のつみ重ね・ ・

Đây là  tran h  đ・・c v  b ・ i h・c ẽ
sinh  l・p  4 tr・・n g  ti・u  h ・c 
Takaham a ,  n iên  h・c 2023.



4 ch ín h  sách  c・  b ・n  và  3R đ・・c th i・t l・p  tron g  k・ ho・ch  c・  b・n  x・  lý ch・t th ・i Quy đ・nh  đ・  rác

Chúng tô i đang ti・n hành chính sách c・ b・n trong k・ ho・ch nh・m  th・c h iên  hóa ộ「 m t xã 

ộ ị ư ớ ế ề ữ ệ ả ể ư ợ ạ ửh i đ nh h ng tái ch  b n v ng」 thông qua vi c g i m  th i u l ng  rác , phân lo i và tái s  

d・ng tài nguyên , cũng nh・  h・・ng đ・n ộ ộ ả ư ợ ơ ư ợ「 m t xã h i g i m  l ng carbon」 , n i l ng carbon 

d ioxide b・ng không.

Hãy đ・ rác vào ngày thu gom  c・a khu ph・ B・n s・ng.

ỏ ỉ ị ế ơ ổ ư ớHãy b  rác vào tú i ch  đ nh và m ang đ n「 n i đ  rác」 tr c 8 g i・ sáng vào ngày thu gom  

rác.  ệ ố ư ợ ổ ổ ố ư ớ（ Tuy t đ i không đ c đ  vào bu i t i hôm  tr c ）

Hãy m ang rác đ・n đi・m  thu gom  phân lo・i t・  7 g i・  sáng  đ・n 8 g i・  sáng .

ệ ộ ố ờ※ Tùy theo h i p  h i khu ph  m à th i g ian s  khác nhau .   ẽ

ắ ủ ự ể※ Màu s c c a thùng đ ng cũng có th  khác nhau .

Rác cháy đ・・c

Rác tà i n g u yên

ỉ ị▲ Túi ch  đ nh

Gh i  ch ú  s・n  n g à y  đ ・  r á c 

đ ・  k h ô n g  q u ên   !

Th・
Gh i  ch ú  s・n  n g à y  đ ・  r á c 

đ ・  k h ô n g  q u ên   !

Tu・n  th ・  1 ,  2 ,  3 ,  4 Tu・n  th ・  1,  tu ・n  th ・  3

X・p ,  b ao  b ì và  h ・p  

đ・n g  b・n g  n h・a

Các lo・i ch a i ,  các lo・i lon ,  rác k hông  

ư ợ ể ả ụ ạcháy đ c（ k  c  rác g ia  d n g  lo i 

ỏ ậ ửnh ） ,  d ây,  b ăng  d ín h ,  b t l a  d ùn g  

1 l・n ,  đèn  q uỳnh  q uang ,  các lo・i p in  

ể ả ạ ị（ k  c  p in  s c） ,  b ìn h  x t

Tu・n  th ・  2,  tu ・n  th・  4

Cha i n h・a ,  các lo・i  

ấ ạg i y b áo（ báo ,  t p  ch í,  

ứ ấb ìa  c n g  ,  g i y gó i） ,  

các lo・ i v・i  s・ i  cũ

ẩThúc đ y 2 R（ Reduce 

-g i・m  th i・u   và   Reu se - 

ử ụ ằ ểtá i s  d n g） nh m  k i m  

soá t v i・c p h át sin h  ch ・t 

th ・i

Thú c đ・y qu an  h・ đ・ i 

tác g i・a  n g・ ・ i  d ân ,  

d oan h  n gh i・p ,  th ành  

p h ・  （ hành  ch ín h）

Thúc đ・y tá i ch・ 
Xây d ・n g  h ・ th・ng  x・  lý  

ch ・t th ・i b ・n  v・n g

Chính sách 
c・  b・n

ừ ế ắ ủ ộ ằ ử ụ ộ ẩ ậ ạ「 3R」 là t  vi t t t c a 3 hành đ ng sau nh m  s  d ng tài nguyên m t cách c n th n . B n 

hãy tích c・c th・c h i・n  ・ nh・ng đ・a đi・m  xung quanh B・n.

Đi・u  q uan  tr・n g  n・a  là  g i・m  th i・u  tình  tr・n g  "hao  p h í l・ ・n g  th ・c" ,

 k h i m à th ・c p h・m  v・n  còn  ăn  đ・・c m à l・i  b ・ v・ t đ i !

Hãy th・  3R
Red uce
Ng・n  ch・n  s・  p hát sin h  

Không v・ t b・
S・ d・ng 
nh i・u 
l・n

Tái s・  d・ng 
l・i ngu・n tài 
nguyên

Reuse
Tái s・  d ・n g  

Recycle
Tái ch・ 

Ekotan

ứ ỗTh 　 　 　 　 　 M i tuầ n 　 　 　
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Rác ch áy đ・ ・c Th・ m ・i tu・n

ỏ ỉ ị ế ơ ổ ư ớHãy b  rác vào tú i ch  đ nh và m ang đ n「 n i đ  rác」 tr c 8 g i・  sáng vào ngày thu gom  rác. 

Tuy・t đ・ i k h ôn g  đ・・c đ・  vào  b u・ i t・ i h ôm  tr・ ・c.

※  N・u c・nh báo b・o ho・c th iên  tai x・y ra trong quá trình thu gom , ho・c n・u có nguy c・  x・y ra th・m  h・a nh・  v・y, vi・c thu  gom  

s  b・ h・yẽ  , vì v・y, vu i lòng ki・m  tra thông tin  do thành ph・ công b・ .

※ Không nh・n  thu  gom  đ・ i v・ i lo・i tú i n goài q uy đ・nh .

ả ơ ở※ Tham  kh o n i bán tú i rác  trang 4.

Cách  đ・  rác

ế ơ ổ ư ớ❷ Mang đ n n i đ  rác tr c 

8 g i・  sáng .

Rác ch áy đ・・c

⚫Qu・ bóng

ữ ậ ụ ứ ư ợ ỏ ạ ể ố※ Nh ng v t d ng có ch a 1 l ng nh  kim  lo i là rác có th  đ t cháy.

⚫ Đ・ ch・ i làm  b・ng  g・ ⚫  Tú i g i・  nh i・t 

d ùn g  1 l・n

⚫  ấ ầGi y・  q u n  áo・  

ạ ả ị ẩ ể ế　 các lo i  v i   b  b n ・  k h ôn g  th  tá i  ch

⚫ ặC p・ tú i xách ⚫Giày cao  c・⚫Giày ⚫ Gi・y b ・c b・n g  n hom ⚫  N・ i n hôm  
d ùn g  1 l・n
ồ ư ớ ồ ấ（ n i n ng hay n i n u  udon）

⚫Tú i h ú t ・m⚫Tã ⚫Tú i làm  m át⚫Mi・n g  chù i ⚫Găn g  tay cao  su

Kh i rác th・i sinh  ho・t đ・・c đ・t trong các lò  đ・ t nh・, s  ẽ sinh  ra r・t nh i・u  ch・t đ・c h・i nh・  

khó i, b・ i, m ù i hô i, ch・t d ioxin , gây ・nh h・・ng đ・n nh・ng ng・・ i s・ng xung quanh . Ngoài ra, 

vi・c đ・t rác ngoài tr・ i đang b・ c・m  theo ậ ế ệ ử ấ ả ế「 lu t liên  quan  đ n v  sinh  và x  lý ch t th i」 . N u  

vi p h・m  s  ẽ b・ ph・t 1,000 v・n  yên  ho・c t・ i đa 5 năm  tù  g iam  ho・c c・ 

hai. Rác th・i g ia đình sau kh i tách riêng  kh・ i rác tài nguyên , cho  vào tú i 

rác ch・ đ・nh và m ang v・ t ・  đi・m  đ・ rác ho・c m ang đ・n trung tâm  x・  lý 

ch・t th・i  Clean Center Kinuura.

C・m  đ・ t !  

Danh  sách  c・a 

hàng  bán  tú i 

rác 

Có  th ・ m ua tú i  rác ・  siêu  th ・,  c・a  h àn g  ti・n  l・ i ,  n hà 

thu・c, c・a hàng rau qu・ v.v. . .

⚫Lo・i tru ng  （ 35 L・ 10 tú i）　 200 yên

⚫Lo・i n h・  （ 25 L・ 10 tú i）　  150 yên

 Tú i ch・ đ・nh  ể ố ư ợ（ có th  đ t） d ành  cho  rác cháy đ c    

C・  g・n g  ạ ỏ ế ư ớ ư ơ ố「 lo i  b  h t n c 」 có  tron g  rác t i  s n g .

Cùng v・ i ch ính  sách  g i・m  th i・u  l・・ng rác th・i trong thành  ph・ , nh・m  g i・m  

l・・ng rác th・i g ia đình dù ch・ m ・t ít, chúng tô i s  ẽ h・ tr・ vi・c m ua m áy x・ lý rác 

t・・ i s・ng . Chính sách h・ tr・ ch・ dành cho ng・・ i đang s・ng t・i thành ph・. N・u 

B・n có nguy・n v・ng, vu i lòng đăng ký ti・n h・ tr・ t・i  phòng kinh t・ m ôi tr・・ng.

Ch・ đ・  h・  tr・  m ua m áy x・  lý rác t・ ・ i s・ng

Máy x・  lý rác t・ ・ i s・ n g  

l à  m á y  ch ・ y  b ・ n g  

đi・n  g iúp  g i・m  tr・ng 

l・・ng kh・ i l・・ng và ・  

rác b・ng cách x・y khô 

ho・c phân h・y rác. 

⚫M・i h・  g ia đình  s  đ・・c h・  trẽ ợ ạ 1 m áy（ m ua l i sau  5 năm ）
⚫H・  tr・  1/2 ố ề ố（ s  ti n  t i đa 30,000 yên）

Th ù ng  x・  lý rác t・ ・ i s・n g  ủ（ thù ng   p h ân  v.v. . . ）

là lo・i thùng có th・ b i・n 

rá c t・ ・ i  s・ n g  th à n h 

phân h・u c・, có lo・i đ・t 

trên m ・t đ・t, và có lo・i 

chôn d・・ i đ・t. 

⚫M・i h・ g ia đình s  đ・・c h・ trẽ ・ 1 m áy ạ（ m ua l i sau  3 năm ）
⚫H・  tr・  1/2 ố ề ố（ s  ti n  t i đa 3,000 yên）

ạ ộ ố ư ợ ư ợ ỗ ợ※ Mua hàng qua m ngv.v. . .  cũng thu c đ i t ng đ c h  tr .

HP
⚫Rác t・・ i s・n g

Hãy lo・i b ・  n・・c trong rác 

trong  rác đ・ g i・m  l・・ng 

n・・c th・i !

⚫ ỏCây・ c ・ h oa  lá

Lo・i b・  h・t đ・t r・ i cho vào 

tú i rác !

⚫ ỏ ốV  sò・ c

Lo・i b・ h・t n・・c 

có trong rác t・・i 

s・ng

Bu・c ch・t 
m i・ng tú i

ỏ ư ợ ỉ ị❶ B  rác cháy đ c vào tú i rác ch  đ nh .
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X・p ,  
b ao  b ì và  h ・ p  đ・ n g  b ・n g  n h ・ a Các l o・ i  ch a iTu・n th・ 1, tu・n th・ 2,

tu・n th・ 3, tu・n th・ 4Th・
Tu・n th・ 1,
tu・n th・ 3

Th・

Kh ôn g  th u ・c đ・ i  t・ ・ n gKh ôn g  th u・c đ・ i  t・ ・n g Sau  k h i  th u  gom  ? Sau  k h i  th u  gom  ?

1 X・p 1 2 3 4 5 Các lo・ i  ch a i

S・n  ph・m ,  h o・c h ・p  đ・ng ,  b ao  b ì s・n  p h・m

ư ợ➡ Rác k hông  ch áy đ c（ xem  tran g  8）

⚫ ồ ơ ằ ựĐ  ch i b ng nh a　 ⚫Ch・u r・a, xô

⚫ ầMóc treo qu n áo　 ⚫H・p  nh・a v.v. . .

ư ợ➡ Rác không  cháy đ c（ xem  trang  8）

ủ❶ Ch a i th y tin h
  ư ợ（ ch a i r u ・ ch a i b ia）

Sú c r ・ a  s・ ch

⚫Chai l・  đ・ng m ・ ph・m  ⚫Đ・ th・y tinh
  （  ly tách  v.v. . .）

⚫Chai l・  d ính d・u
ư ợcha i r u ・ cha i  b ia

S  đ・・c r・ẽ a s・ch và tái s・  d・ng .

Các lo・i cha i  l・  

S  đ・・c n・u  ch・yẽ  t・o ra chai 

ho・c các s・n ph・m  th・y tinh 

m ・i.

Thu gom  t・i 
đi・m  thu gom  

phân lo・i 

Làm  tan ch・y 
b・ng nh i・t đ・ 

m a sát

Đ・t lên k・

Kh i p hân  vân  g iũa không  m àu và m àu  xanh , ch・ c・n  nh ìn  vào 

đáy chai ầ ấ ể ậ（ ph n  dày nh t） th ì có th  nh n ra .

Cách  phân  ch ia  rác theo  m àu

ạ ọ❷❸❹❺ Các lo i  ch a i l

Sú c r ・ a  s・ ch

⚫X・p ⚫Thùn g  x・p

 Kích th・・c t・ i đa  dài  1m   x  ngang 1m   x  cao 50cm

Thu  gom  m ・ i tu ・n ầ ứ（ Tu n  th  1,  2,  3 ,  4）

B・  vào th ùng  th u  gom  p hân  b i・t m àu  s・c cha i  l・

❷ Chai l・  k hông  m àu

❹ Cha i l・  m àu  đen

❸ Chai l・  m àu  nâu

❺ Chai l・  m àu  xanh

ộ ự ằ ự➡ Bao  b ì và  h p  đ ng  b n g  n h a

⚫N・p chai nh・a

Ki・n  th ・ c
 v・ p h ân  lo・i 

n ・p

D・u  này 

là  k ý 

h i・u

5 Bao  b ì và  h ・p  đ・ n g  b ・n g  n h ・a Thu  gom  m ・ i tu ・n ầ ứ（ Tu n  th  1,  2,  3 ,  4）

· Đ・  có  in  k ý h i・u  Pu ra ,  sú c r・a  s・ch  tr・ ・c k h i m an g  đ・n  rác tá i ch ・.  

· H・p  nh・a bên  trong  v・n  còn  ầ ỡ ỏ ư ợ（ d u  m  v.v. . .） ,  h ãy b  vào rác cháy đ c.  

·  Ép  n h・  đ・  v・t b・n g  cách  n h ・  c・t ,  x・p  ch・n g  lên  n h au  v.v. . .  tr・・c k h i  

m ang  đ i .  

⚫ ố ự ứC c・ Vĩ đ n g  tr n g ・

ạ　 Các lo i k h ay v.v. . .
⚫Tú i b ánh ・
   Tú i n h ・a  v.v. . .  

⚫  Khay x・p  tr・n g  ・

ố　 Khay x p  m àu
⚫H・p  đ・n g  m ì c・c ⚫Các lo・i  l・ ・ i ⚫V・t l i・u  đ・m

⚫Các lo・i  ch a i

V・i n・p  chai b・ng  k im  lo・i ,   b・ vào rác 

ư ợkhông  cháy đ c（ xem  trang  8）

5 6



Kh ôn g  th u ・c đ・ i  t・ ・n g Sau  k h i  th u  gom  ?

ạ➡ Các lo i lon  k h ác

⚫N・p lon  

Các lo・ i  l on
ạ（ lon  n h om ・  lon  th ép ・  các l o i  l on  k h ác）

Rác k h ôn g  ch áy đ・ ・c
ể ả ụ ạ ỏ（ k  c  rác g ia  d n g  lo i  n h ）

6 7 8 Các lo・ i  l o n

❻ Lon  nh om

ạ ư ớ（ Các lo i  lo n  n c）

❼ Lon  th ép

ạ ư ớ（ Các lo i  lo n  n c）

ạ❽ Các lo i  lon  k h ác

Súc r・a nh・ng g ì còn  sót l・i bên  

trong , n・p  nh・a cho vào thùng 
bao  b ì và  h ・p  đ・ ng  b・n g  nh ・a

9 Rác k h ôn g  ch áy  đ・ ・c

⚫Các lo・i đ・  sành  s・

ồ ứ ậ ứ ạĐ  sành s  Ch u s Dao Dao c o・ kim

⚫Đ・  th ・y tin h

Th・y tinh b・ v・ Bóng đèn LED

C・c Nhi・t k・ đi・n t・

Chai l・  d ính d・u

⚫Th i・t b ・ đ i・n  g ia  d ・ n g  c・  n h ・
Máy tính  

Bàn phím

Chu・t m áy tính

Màn hình m áy tính
 ạ ộ ỉ（ lo i không có b  ch nh  âm  ） 

Đi・n tho・i

Thu・c lá đi・n t・ Lò vi sóng

C・t dây đ i・n

ậ ử ầ⑩ Dây,  b ăng  d ính ,  b t l a  d ùng  1 l n （ xem  trang  9）

⚫Nh・a c・n g
 Ch・u câyCDĐ・ ch・ i

ậXô・  ch uộ ựH p đ ng CD・
băng cát sét

Móc qu・n áo
ự（ m óc nh a）

⚫Các lo・i k im  lo・i

N・p  kim  lo・i

T・m  ch・n b・ng nhôm

N・i

Thùng s・n

⚫Khác

Giày tr・・t tuy・tGiày b・o h・

Mũ b・o h i・m Ô dùG・・ngBình n・・c

ư ợ➡ Rác k h ôn g  ch áy đ c（ xem  tran g  8） ị➡ Bìn h  x t（ xem  tran g  9）

⚫  ẩ ỉLon  b n , lon  r  xét・  
lon  l・・m  nh・t 

⚫Bình x・t

Sau khi đ・・c ngh i・n nát t・i Clean 
Center Kin uu ra ,  s・t và  nhom  sẽ  
đ・・c khôi ph・c và tái ch・. 

⚫Thùng d・u

Súc r・a s・ch

V・ i chai  có n・p , tháo n・p  

ra. N・p  cho vào thùng 

❾ rác k h ôn g  cháy

Lon  n hom

Đ・・c nung ch・y và l・i 

t・o ra lon nhôm .

ạLon  thép・ các lo i lon  k h ác

 Đ・・c nung ch・y làm  

v・t li・u thép ,  k im  

lo・i v.v. . .

xem  trang

8

xem  trang

5

Chún g  tô i  th u  gom  n h・ ng  đ・  v・t b ・  v・a  vào  

th ù ng  p hân  lo・ i có  k ích  c・  ộ（  d à i 51 cm  x  r n g  67cm  

x cao  45cm  ） .  Kh ông  th u  gom  n h ・n g  đ・  k h ôn g  

b ・  v・a  th ù ng  p h ân  lo・ i .  Vu i lòn g  m ang  tr・ c 

ti・p  đ・n  trun g  tâm  x・  lý rác  Clean  Cen ter.

Nh・ng  v・t nguy h i・m  s  gẽ ây th ・・ng  tích  n・u  đ・ nh ・  v・y 
m à  v・ t,  v ì th・ h ãy cho  vào tú i gó i c・n  th・n  tr・・c k h i v・ t.  

※  S・ d ・ng h・t v・t th・ có b ên  trong.  Không 

thu  nh・n  nh・ng  đ・  v・n  còn  sót l・i v・t th・ 

l・ng b ên  trong.

Súc r・a 

s・ch

Không ngh i・n nát, làm  b・p lon .

Ki・n  th ・c
 v・ p h ân  lo・i  n ・p

ư ợ➡ Rác k hông  ch áy đ c

⚫ ựTúi nh a・
Đ・ có in  
ký h i・u 
Pura 

※ Hãy tháo p in ra. 

刃
物

刃
物

Ki・n  th ・ c
 v・ p h ân  lo・i 

n ・p

Máy hút 
b・i

Móc qu・n áo
ạ（ m óc kim  lo i）

Tu・n th・ 1,
tu・n th・ 3

Th・
Tu・n th・ 1,
tu・n th・ 3

Th・
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ậ ử ầDâ y ・  b ă n g  d ín h ・ b t  l a  d ù n g  1  l n ・ đ è n  

ạq u ỳn h  q u an g ・ các l o i  p in ể ả ạ（ k  c  p in  s c） ị・ b ìn h  x t Ch a i  n h ・a

10 ậ ử ầDây・ b ăn g  d ín h ・  b t l a  d ù n g  1  l n

12 ạĐèn  q u ỳn h  q u an g ・ các lo i  p in  ể ả ạ（ k  c  p in  s c）

11 Bìn h  x ・t

 N・u chúng qu・n vào v・t khác ho・c b・t l・a thì s  gẽ ây h・i 

đ・n các th i・t b・ x・  lý rác. 

⚫  Băn g  cá t sét・

b ăng  v id eo

⚫  Nh i・t k・ th ・ y 

n gân

⚫  Pin  k h ô  ch・a  

s・  d ・n g
    （ cho vào xô）

⚫  Pin  tròn
  ệ ằ（ cách  đi n  b ng  băng  d ính và cho vào xô）

⚫   Đèn  hu ỳn h  q uan g ・  

đèn  h u ỳn h  q u an g  

b ・ v・

⚫  ạ ệ ạPin  s c・ Pin  đ i n  th o i
  ỏ ự（ b  vào khay đ ng đèn huỳnh quang）

⚫Dây c・m  đ i・n ⚫B・t l・a d ùng  1 l・n

2 Ch a i  n h ・a D・u  này 

là  k ý 

h i・u

Sau  k h i  th u  g om  ?Kh ôn g  th u ・c đ・ i  t・ ・ n g

Phân thành  
nh・ng m ・nh 

nh・

Ch・ t・o ra nh・ng s・n  
ph・m  d・t m ay chuyên 

dùng cho xe h・ i

⚫Nh・ng chai quá b・n

おちゃ

⚫  Nh・n g  cha i có  d ùn g  b ú t 

m agic v  lên .ẽ

おちゃ

⚫Ch a i n h ・a

Súc r・a s・ch

Đ・ thu・n ti・n cho vi・c 

phân lo・i , vu i lòng không 

làm  b・p  chúng kh i v・ t. 

N・p  cho vào thùng 

đ・ng b ao  b ì và  h・ p  

đ・ n g  b ・n g  nh ・a , 

G・  m ác

xem  trang

5

Xem  cách  trú t d ung  
d・ch  còn sót l・i b ên  

trong t・i đây
ệ ộ（ w ebsite Hi p  h i Aeroso l 

ậ ảNh t B n）

Hãy v・ t b ・  m à  k h ô n g  
c・n  đ ・ c l ・  sa u  k h i  s・  
d ・ n g  h ・ t  d u n g  d ・ch  
b ên  tron g .

Hãy  k i・m  tra  tr・ ・ c k h i  v ・ t b ・  !   B・n g  p h án  đoán  cách  v・ t b ・  đ・  đ i・n  g ia  d ・ n g  d ù n g  p in  s・c.  
Pin  có th・ đ・・c tháo ra kh・ i các 

th i・t b・ g ia d・ng .

Hãy b・ vào rác kh ông  cháy đ・・c. 

（ xem  trang 8）

※  Đ・ đi・n gia d・ng có kích c・ l・n 

không  th・ b・  vào thùng  phân 

lo・i , vu i lòng x・  lý nh・  lo・i rác 

c・n g  k・nh .（ xem  trang 14）

Hãy v・ t ch ú n g ・  t・ i các th ù ng  th u  gom  đ・ ・c đ・t ・  Tòa  th・ 

ch ính ,  h o・c Takah am a Eco Hou se v.v. . . ,  ho・c m an g  b・  vào 

thùng phân  lo・i đèn  q uỳn h  q uan g ,  các lo・ i p in .（ xem  trang  9）

Cách  n h i・t các c・ c k im  lo・ i  

h ・  b ・ n g  cá ch  d á n  b ă n g  

d ín h  v.v. . .

B・  vào  đ èn  q u ỳn h  q u a n g ,  cá c 

lo・i  p in .（ xem  trang 9）

Cách  n h i・t các c・c k im  lo・ i  

h ・  b ・ n g  cá ch  d á n  b ă n g  

d ín h  v.v. . .

Có

Có KhôngKhôn g

Trong p in tháo ra có m ・t trong 

nh・ng d・u h i・u tái ch・.
Pin 
Lith ium -
Ion

Pin 
Nicad

Pin 
Nickel 
Hyudrid e 
kim  lo・i

Các th i・t b ・ đ i・n  d ùng  p in  s・c có  nguy c・  p hát nh i・t 

quá m ・c và b・t l・a , n・u  tác đ・ng qua m ・c lên chúng .

Ng u ・n  ch áy  l à  th i・t b ・ đ i・n  t・ V・n đ・ h・a ho・n  
x・y ra trong  quá 

trình x・  lý rác đang  
g ia tăng  nhanh  

chóng  !

ư ợ➡ Rác cháy đ c（ xem  tran g  3）

Tu・n th・ 2,
tu・n th・ 4

Th・
Tu・n th・ 1,
tu・n th・ 3

Th・
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Các lo・ i  g i・y  b áo
ạ ứ（ b áo・ t p  ch í・ b ìa  c n g  ộ ấ・  H p  g i y）

3 Các lo・ i  g i・y  b áo

Hãy chú  ý vì n gày m ・a k h ôn g  th u  gom  rác.

⚫H・p  g i・y

⚫ ờ ơBáo・  t  r i

⚫Th ù n g  cá t tôn g  ứ ộ ấ（ b ìa  c n g  ）・  H p  g i y k h ác

Thùng cát tông H・p  g i・y ọ ự ẩLõi m àng b c th c ph m・

lõ i g i・y v・ sinh

Bao g・o b・ng g i・y

Công ngh・ tái ch・ đã đ・・c c・i ti・n 

nên có th・ bu・c chung chúng l・i.

Dùng d ây bu・c theo h ình  

ch・ th・p

X・p chúng l・i v・i nhau và 

bu・c dây theo hình ch・ th・p

Hãy tháo p h・n  n ilon  ・ 

m i・ng

Ch・p  nh・n  c・ thùng cát 

tông  có d ính băng d ính hay 

gh im  k im  lo・i 

Không dùng  băng  d ính  đ・ 

c・t

Dùng d ây bu・c theo 

h ình ch・ th・pSúc r・a s・ch Bóc h・p  ra và ph・ i khô Tháo n・p  nh・a ra

⚫T・p  ch í ạ ấ ộ ự ằ ấ・ Các lo i  g i y k h ác（ Bao  b ì và  h p  đ n g  b n g  g i y）

Dùng dây bu・c 

chúng v・ i nhau theo 

h ình ch・ th・p

ạ ở ấT p  chí・ sách v Gi y in  Phong b ì Gi・y gó i

ấ ế ấ ụ ư ảTú i g i y Danh th i p Gi y v n Th  qu ng cáo・

B・u th i・p

※  Hãy b・  vào tú i g i・y ch・ng  h・n  đ・  

tránh  r・ i r・ t.

※  V・ i b ì th・  có g・n  l・p  n ilon , hãy 

tháo l・p  n ilon  ra

Các lo・i g i・y đ・・c côn g  ty  g i・y th u  gom  và  ch・ t・o  th ành  s・n  ph ・m  m ・ i .  

Sau  k h i  th u  g om  ?

⚫Gi・y c・m  nh i・t

ư ợ➡ Rác cháy đ c（ xem  tran g  3）

⚫  Bên trong  h・p  g i・y 

có  d ín h  ch ・t m àu 

b・c

⚫  Lo・i có dán 

l・p  đ・m  bên  

trong tú i g i・y

Kh ôn g  th u ・ c đ・ i  t・ ・n g

Báo , 

T・p  chí

⚫Báo ờ ơ・ T  r i 

Bìa c・ng

⚫  T・p  chí ・ Các 
lo・i g i・y khác

Thùng cát 

tông

⚫ Thùng cát tông ứ（ b ìa c ng）・  

các lo・i thùng gi・y khác

 Gi・y v・ sinh

⚫H・p  g i・y

Lo・i g i・y m à B・n  p hân  vân  k hôn g  b i・t cho  vào  đâu ,  th ì h ãy cho  
vào  t・t c・ t・p  ch í,  g i・y k hác ộ ự ằ ấ（ bao  b ì và  h p  đ n g  b ng  g i y） .

Tu・n th・ 2,
tu・n th・ 4

Th・
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Các lo・ i  v・ i  s・ i  cũ Rác c・n g  k・n h

Rác ch ôn  l ・p （ tín h  p h í）

S・  l・ ・n g ,  đ・  l・n  c・a  rác,  vu i lòn g  l iên  h ・ Phòng  
k in h  t・ và  m ô i tr・・ng .

N・u  B・n  có  d ・  đ・n h  m an g  b ・  , 
h ãy đ・n  Phòn g  k in h  t・ và  m ô i 
tr・ ・n g  đ ・ đ ・・ c c・p  p hép ,  sa u 
đó m ang đ・n  đi・m  t・p  trung  x・ 
lý rác không cháy.  Rác th・i  k inh  
doanh thì không đ・・c m ang đ・n .

Lo・i rác có th ・ m ang  đ・n ấ ấ ả ủĐ t cát・ Ch t th i th y tinh  ・

Ch・t th・i b ê tông

Ngày  thu  n h・n ứ ứth  2 ～ th  6 ừ ễ ế（ tr  ngày l  và t t）

 Th・ i g ian  thu  nh・n 9： 00 〜 16： 00

Phí 1,040yên  ầ ạ ẹ/ l n（ xe ô tô h ng  nh  ư ờ・ xe ô tô th ng）

Rác c・n g  k ・n h
Hãy m ang  tr・c ti・p  đ・n trung  tâm  x・ lý rác Clean  Cen ter K in u u ra .（ xem  trang 18）

 Có th・ đ・・c thu  
nh・n ・  c・ s・  x・ lý 

rác c・ng  k・nh cũng có th・ m ang đ・n  các các c・  s・  x・  lý rác c・ng k・nh .

⚫Đ・  đ i・n  g ia  d ・n g ⚫Nh án h  cây ⚫  Đ・  d ù n g  ch ・ i 
go l f 

 ⚫Xe đ・p

⚫Giá  treo  áo  qu ・n ⚫Th・m

⚫Xe đ・y tr・ em

⚫Ch ăn  b ôn gch ăn⚫Đ・ n ・ i th ・t g ia  đ ìn h

ố※ Dài t i đa 1 m  ư ờ（ đ ng kính  

thân  cây h・n  10 cm  th ì ch i・u  dà i 

không quá 50 cm  ）  

Hãy lo・i  b ・  
h・t xăn g  d ・u

ệ〈 N m  lò  xo〉

N・u  m ang  đ・n  Clear Center Kin uura

ạ ộ　 hãy tháo k im  lo i và các b  

ậ　 ph n khác.

N・u  m ang  đ・n  c・  s・  x・  lý rác c・ng  

ề ầ　 k nh  th ì không c n  tháo .

 Có th・ đ・・c thu  
n h・n  ・   c・ s・ x・ lý 

rác c・ng  k・nh 

 Có th・ đ・・c thu 
nh・n  ・   c・ s・ x・ lý 

rác c・ng  k・nh 

 Có th ・ đ・・c th u 
n h・n ・   c・ s・ x・  lý 

rác c・n g  k・nh  

 Có th ・ đ・・c th u 
nh・n ・   c・ s・ x・  lý 

rác c・ng  k・nh  

 Có th・ đ・・c thu  nh・n  ・   c・  

s・  x・  lý rác c・ng  k・nh  

※  Ch i・u  dà i không  

quá 2 m

T・ qu・n áo Bàn Gh・

Qu・t đi・n Máy s・・ i

Gh・ Sofa Gi・・ng
ệK  sách・

K・ chén bát 

Sau  k h i  th u  gom  ? Cũng th・t tuy・t n・u b・n th i・t k・ l・i t・  qu・n áo c・ .

Kh ôn g  th u ・c đ・ i  t・ ・ n g

⚫Th・m

⚫Rèm  c・a

⚫Đ・ có kích  c・ l・n  b・  vào tú i ch・ đ・nh

ư ợ➡ Rác cháy đ c（ xem  tran g  3）

⚫Đ・ không b・  v・a tú i ch・ đ・nh

ồ ề➡ Rác c n g  k nh（ xem  tran g  14）

⚫Đ・ len ⚫  S・n  ph・m  t・  lông 

và da

⚫Đ・ có lông vũ

⚫Đ・ làm  t・  bông ⚫Ch・t li・u lông  c・u ⚫Đ・ b・ b・n

⚫Chăn

⚫Đ・m

⚫Chăn bông

Tr・・c k h i đem  đ・n  
n・ i thu  gom …

4 Các lo・ i  v・ i  s・ i  cũ

⚫Qu ・n  áo ⚫ ảKh ăn ・ V i

Dùng d ây bu・c theo h ình  ch・  

th・p

Nh・ng đ・  b・ n・m  m óc hãy b・  

vào rác ch áy đ・ ・c.

xem  trang

3

ồ ạ ể ử ụ※ Đ  s ch và có th  tái s  d ng

Xu・t q u ・n  áo  c・  

ra  n ・ ・c n goà i  

h o・c làm  g i・ lau  

ẻ（ g i  lau  d ù n g  ch o  

ệcôn g  n g h i p ）

Nh・n g  đ・  k h ôn g  th・ tá i  s・  d ・ n g

Đ・ v・t đ・・c phân  lo・i  thành  rác c・n g  k・nh

ồ ề➡ Rác c n g  k nh （ xem  tran g  14）

ồ ậ ỡ ớ ỏ ư ợ ạ※ Đ  v t có kích  c  l n  không b  đ c vào thùng  phân  lo i rác không cháy

Hãy chú  ý vì n gày m ・a k h ôn g  th u  gom  rác.

T・i Silver Jinza i Cen ter Thành ph・ Takaham a,  có nh・n  v・n  chuy・n  

ồ ề ồvà thu gom  rác c ng k nh（ phí : 1,040 yên  / m ón đ ） 

 Ng・・ i không  có p h・・ng ti・n  v・n  chuy・n , vu i lòng  liên  l・c.

TEL.0566-52-5081 ố（ Silver Jinzai Center Thành ph  Takaham a）

B・n hãy th・  m ang qu・n  áo 

ch・a m ・c đ・n bán ・ ch・ tr・ i 

ch・a?  Ho・c B・n  th・  m ang 

đ・n c・a hàng đ・ c・ Recycle 

Plaza !（ xem  trang 18）

Takaham a Eco  House
ơ ở ử ồ ề（ c  s  x  lý rác c ng  k nh）

 Takaham a-shi, Sawatari-cho, 
　 4 chom e 6 banchi 2

Ch・ nh・t hàng tu・n

ư　 9:00 sáng ～ 12:00 tr a ừ ế（ tr  ngày t t）

M・t ph・n  rác c・ng k・nh ể ư（ hãy ki m  tra theo nh  trên  ）

⚫Ván  tr・・ t tu y・t

Tu・n th・ 2,
tu・n th・ 4

Th・
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Rác k h ôn g  th ・ th u  g om
ả ẩ ệ ế（ 4 s n  p h m  đ i n  tá i  ch ）

Rác k h ôn g  th ・ th u  gom
ữ（ b ìn h  ch a  ch áy  v.v. . . ）

⚫4 s・n  p h ・m  đ i・n  tá i ch ・

ứ ậ ế ế ị ụ ặ ị ậ ử ụ ế ị ệCăn c  vào「 lu t tái ch  các th i t b  g ia d ng đ c đ nh（ lu t tái s  d ng th i t b  đi n  

ụ ặ ư ợ ả ấ ậ ử ụgia d ng）」 , các m t hàng trên đ c các nhà s n xu t thu nh n và tái s  d ng làm  tài 

nguyên .  C・n ph・i tr・ phí tái ch・ n・u B・n m u・n v・t b・ nh・ng đ・ v・t trên .

Khi m uôn m ua đ・ m ・ i 
thay cái cũ ho・c v・n 
còn nh・ c・a hàng h・ i 
tr・・c đã m ua cái cũ

C・a hàng bán đ・ m ・i 
ho・c c・a hàng bán cái 
c・  s  thu nh・n l・i đ・ ẽ

đi・n cũ

ế〈 p h í tá i  ch 〉

Ng・・i tiêu  dùng ư ờ ứ ị（ ng i v t rác） ch u  ch i ph í 

Ph í tá i  ch・ + Ph í th u  gom  v・n  chuy・n
ử ề ử※ G i ti n  cho c a hàng

Khi không ph・i m ua 

đ・ m ・i thay th・, hay 

c・a ti・m  h・ i tr・・c 

m ua không g・n ・ nhà

Nh・ công ty thu gom  

v・n chuy・n

ế〈 p h í tá i  ch 〉

Ng・・i tiêu  dùng ư ờ ứ ị（ ng i v t rác） ch u  ch i ph í 

Ph í tá i ch・ +Ph í th u  gom  v・n  chuy・n  m à công  ty v・n  chuy・n  thu
ề ệ ớ ư ệ※ V  chi phí,  l iên h  v i b u đi n ế ế ậ ể（ ph i u tái ch ） và công ty thu  gom  v n chuy n ậ ể（ phí thu  gom  v n chuy n）

Mang tr・c ti・p  đ・n 

đ・a đi・m  g iao d・ch ch・ 

đ・nh

ế〈 p h í tá i  ch 〉

Ng・・i tiêu  dùng ư ờ ứ ị（ ng i v t rác） ch u  ch i ph í 

Ch・ m ・t ph í tá i  ch・
ế ế ở ư ệ※ Mua ph i u tái ch   b u  đi n

Liên  l・c v・ ch i p h í và   tá i ch・ các th i・t b ・ đ i・n  g ia  d ・ng  

・ Công  ty v・n  t・i   N ittsu  M ik aw a ,  văn  p hòng  Okazak i  　 Okazak i-sh i ,  Oh ira-cho ,  Nish iu en o 107  TEL.0564-22-8655

・ Công  ty Toei ,  văn  p hòn g  Okazak i　 　 Okazak i-sh i ,  Oh ira-cho,  Tateish i 16 banch i 1　 TEL.0564-65-5181

・ Công  ty Toei 　 　 　 　 　 　 　 　　　 　Tokonam e-sh i ,  Oso-cho  4 ch om e 64　 TEL.0569-36-3317

Ki・m  tra đ・a đi・m  

g iao d ・ch ch・ đ・nh 

t・i đây

Đ・a đ i・m  g iao  d ・ch  ch ・ đ・nh

Đ・・c đi・u hành  b・ i H i・p  h・ i th i・t b ・ đi・n g ia d ・ng Nh・t

ế ế ồ ệ ụTrun g  tâm  p h i u（ vé）tá i ch  đ  đi n  g ia  d n g Tr・・ng h・p  không l iên  l・c đ・・c s・  đi・n  tho・i m i・n  ph í

03-5249-3455（ tính  ph í） 0120-319-640
9： 00 〜 18： 00Th・ i g ian

Ch・ nh・t, ngày l・Ngày ngh・ 

h ttp s : //w w w .
r k c. a eh a . o r. j p

HP

Máy l・nh
ồTivi（ m àn hình  l i・

ẳm àn hình ph ng・ p lasm a）

ủ ạ ủT  l nh・  T  đông ・

T・ làm  m át ủ ữ・ T  g i  nóng
ặMáy g i t・

Máy s・y qu・n  áo
⚫ ấ ệHóa ch t nông  ngh i p ・

ố ộ　 thu c đ c

⚫S・n ⚫D・u  th ・i ⚫L・p  xe

⚫Bìn h  gas LP ⚫Ch・t th ・i xây d・ ng ⚫Két s・t ⚫Đàn  Pian o

⚫Đá⚫  Ph・  tùn g  xe chuyên  

d ・ng  nông  n gh i・p

Hãy trao  đ・ i v・ i 
các c・a hàng

⚫Bìn h  ch ・a  ch áy g ia  d ・ n g  

Hãy trao đ・ i v・ i 

ử ặ「 C a hàng」 ho c 

ử「 Trung  tâm   tá i s  

d ・ng  b ình  ch・a 

cháy」

（ 03-5829-6773）

⚫Bóng  bow l ing⚫B・n  t・m ⚫  Ph・  tùng  xe h・ i 

ho・c xe m áy

Rác th ・ i  t・m  th ・ i  k h ・ i  l ・ ・ n g  l ・ n  

Rác th・i kh・ i l・・ng l・n t・ vi・c chuy・n 

nhà, t・a cây, c・t c・, vu i lòng  m ang  đ・n  

Clean  Cen ter Kin uu ra（ xem  trang 18）

※  V・ i c・  khô , xem  th・  đã héo h・n hay ch・ m ・ i héo phân n・a, 

ch・ đem  đ・n nh・ng  cây đã khô .

Rác th ・ i  k in h  d oan h
Rác th ・ i t・  côn g  ty,  c・a  h àn g ,  q u án  ăn  

v.v. . . , ả ư ờ（ rác th i kinh doanh thông th ng） , 

vu i lòng m ang  đ・n  Clean  Cen ter Kin uu ra  
ho・c làm  v i・c v・ i côn g  ty đ・・c c・p  p hép  

th u  gom  v・n  chuy・n  rác. ậ ả ả ấ※ Không nh n rác th i s n  xu t.

15 16
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B・ng  m ・c l・ c theo  tên  rác ứ ự ả ữ（ th  t  th eo  b ng  ch  cá i ）

Chúng tô i li・t kê tên nh・ng đ・ v・t m à m à th・・ng đ・・c h・ i, cũng nh・ nh・ng đ・ v・t không đ・・c đ・ c・p  trong quy・n s・ tay ti・n  l・ i.

ư ằ ặ ồ ậ ư ợ ể ị ạ ư ư ớ ấ ệ ồ ậ ạ ữ ẫ ể ị ạ ệ※ Xin l u  ý r ng, m c dù tên đ  v t đ c hi n  th  trên khu phân lo i chung, nh ng tùy vào kích th c, ch t li u v.v.. .,  m à các đ  v t cùng lo i đi n a v n có th  b  phân lo i riêng b i t. 

Thông  tin  các c・  s・  l iên  q uan  đ・n  rác th ・i

ơ ở ạ ặ ệ ơ ế ậC  s  thu  gom  ph ân  lo i đ c b i t・ N i ti p  nh n  rác k hông  cháy 
Takaham a-shi, Hieda-cho, 2 chom e 5 banchi

ủ ậ ầ ứ ứCh  nh t tu n th  2 và th  4 trong tháng　  9:00 ～ 13:00

Rác tài nguyên（ xem  trang 5 ～ 13）

ạ ấ ầ ủ ể ư　 ※ Các lo i g i y, qu n  áo c  không th  thu gom  vào ngày m a

ắ　 Rác chôn l p

ế ư ợ ấ ừ ế ư ờ　 ※ Hãy m ang đ n  sau kh i đ c c p  phép  t  Phòng kinh t  và m ôi tr ng.

Clea n  Cen ter  K in u u ra
☎0566-41-3479

Hekinan-shi, Hirom i-cho 1chom e 1 banchi 1

Th・ 2 đ・n th・ 6 hàng tu・n ,

　 8:30 ～ 11:30 / 13:00 ～ 16:30
　 ồ ễ ừ ứ ủ ậ ế（ bao g m  ngày l ）（ tr  th  7, ch  nh t, t t）

Xe d・・i 2 t・n đ・・c phép vào  ấ ậ ả ấ ạ ộ ầ※ Không ch p  nh n  xe t i 2 t n , xe m ô tô, xe đ p , đi b , xe đ u kéo

ả ư ờ ễ ế〈 Rác th i g ia đình thông th ng 〉m i n  phí n u không quá 100 kg ầ ư ợ（ ph n v t quá tính 50 yên / 10 kg）

ả ư ờ　〈 Rác th i kinh doanh thông th ng〉100 yên / 10 kg

ư ạ ấ ợ ả ủ ư ợ※ Rác tài nguyên nh  các lo i g i y, s i v i c  s  không đ c thu gẽ om  vào ngày m ・a. 

Phân  lo・i rác ・  TP.Takah am a có  chú t kh ác b i・t

Clean Center Takaham a-sh i

ịBình x t  là「 các lo・i lon  kh ác」 ịBình x t là「 11 b ìn h  x・t」

Khay đ・・c tách riêng Khay là Bao b ì và h・p  đ・ng  b・ng  nh・a  

Nh・a c・ng đ・・c tách riêng ự ứNh a c ng là「 9 rác kh ôn g  cháy」

ệ ề ử ụH  đ i u  h àn h  tá i  s  d n g 「 おいく ら 」

Tr・・c kh i m ang v・ t b・  nh・ng đ・ v・t xem  nh・ rác th・i, B・n hãy th・  bán chúng nh・m  tái 

s・  d・ng t・i 「 おいく ら 」 .

Đ・ thúc đ・y vi・c tái s・  d・ng nh・ng đ・ v・t không c・n th i・t, Thành ph・ đã ký k・t v・ i 

Công ty Market Enterprise và đang tri・n khai d・ án v・n d・ng h・ đi・u hành tái s・ dung  「 お

いく ら 」 .

Tr・・c kh i m ang v・ t nh・ng đ・ v・t xem  nh・ rác th・i, B・n có th・ ti・t k i・m  ch i phí x・  lý, và 

g i・m  b・t r・c r・ i kh i v・n chuy・n , b・ng cách bán chúng t・i ụ「 おいく ら 」 cho m c đích tái 

s・  d・ng. V・ ch i ti・t , vu i lòng k i・m  tra trên trang w eb  Thành ph・.
・ n g  d・ n g  p hân  lo・ i rác

「 San  a-ru」

・ n g  d ・ n g  t i ・ n  l ・ i  

n h ・  p h â n  l o ・ i  r á c v à  

l ・ch  đ ・  r á c 

Recycle Pl a za
☎0566-53-5379

Th・ 3 đ・n ch・ nh・t hàng tu・n

　 10:00 ～ 16:00

Th・ hai hàng tu・n ứ ễ ỉ（ h  ha i là n gày l  th ì s  ngh  vẽ ếào ngày ti p  theo） ế・ ngày t t

Gia n  h àn g  tá i  ch ・
Bày b án  đ・  cũ ,  s・n  p h・m  t á i ch・ t・  đ・  d ùng  g ia  đ ìn h .  

C・n  đăng  ký tr・ ・c kh i  b án .

Góc tr・n g  bày đ・  đ・・c s・a ch・a ,  p h・c h ・ i
Nh・ng  th ・ đã đ・・c m ang  đ・n  Cle an  Cen ter Kin uu ra v・ t n h・  rác 

c・n g  k・nh nh・   xe đ・p ,  đ・  n ・ i  th ・ t v.v. . . ,  s  đ・・c s・ẽ a ch・ a đ・n  g i・n  

và b ày b án  ứ ấ ầ（  g iá  b án  th eo h ìn h  th c đ u  th u ）

Qu ・y  th ôn g  t i n  tá i  ch ・
Có th・ đăn g  thôn g  b áo ồ ở ả「 cho  đ 」  b n g  thôn g  b áo .

ầ ư ớ（  c n  đăn g  ký tr c ）

Ph òn g  tá i  ch ・
Cho  các đoàn  th・ ơ ữ ố ặ ệ ở（ h n  p hân  n a đang  sin h  s n g  ho c làm  vi c  

ọ ậ ệ ếHek in an  h ay Takaham a ） đang  h c t p  và làm  vi c l iên  q u an  đ n  

rác th ・i  tá i  ch・ m ・・n  kh i  có  ho・t đ・ng    ầ ư ớ（  c n  đăn g  ký tr c ）

Đ・ s・  d ・ n g  Gian  h àn g  tá i 

ch ・ ,   Qu ・y th ô n g  tin  tá i ch ・,  

Ph òn g  ・ c ch o  h o・t đ・n g  tá i  

ch ・ ,  B・n  c・n  đăn g  k ý  tr・ ・ c.

Nhà ga Nhà ga 

Mikawa Takaham aMikawa Takaham a

Siêu th・Siêu th・ B・u  đi・nB・u  đi・n

C・ s・ thu gom  phân C・ s・ thu gom  phân 

lo・i đ・c b i・tlo・i đ・c b i・t

C・a hàng ti・n l・ iC・a hàng ti・n l・ i

Sông H・edaSông H・edaĐ・n c・nh  sátĐ・n c・nh  sát

C・u  KinuuraC・u  Kinuura

Đ・・ng s・t Đ・・ng s・t 

Kinuu ra Kinuu ra 

RinkaiRinkai

Tòa th・ Tòa th・ 

ch ính  ch ính  

Takaham aTakaham a

Nhà ga Nhà ga 

Takaham a Takaham a 

MinatoMinato

Sông Sông 

Takaham aTakaham a
Tr・・ng trung h・c Tr・・ng trung h・c 

c・ s・ Minam ic・ s・ Minam i

Sông H・edaSông H・eda

Clean  Cen ter  K in u u ra

Recycle Plaza

C・ s・ thu gom  phânC・ s・ thu gom  phân

lo・i đ・c b i・tlo・i đ・c b i・t

Nhà ga Mikawa Nhà ga Mikawa 

Takaham aTakaham a

Tên s・n ph・m Phân lo・i Trang

B Bàn ch・i đánh răng Rác ch áy đ・・c 3

Băng g・c Rác ch áy đ・・c 3

Bánh xe Không th・ thu gom

Bánh xe đ・p   Rác không  cháy đ・・c 8

B・t l・a ộ ầ（ dùng m t l n）
Dây・ băn g  d ín h・  
b ・t l・a  d ùn g  1 l・n

9

B・p ga ể（ đ  bàn） Rác không  cháy đ・・c 8

B・p gas Rác c・ng  k・n h 14

B・p gas ư ớ ớ（ kích th c l n  ） Rác c・ng  k・n h 14

Bình đ・ng n・・c ạ（  kim  lo i ）   Rác không  cháy đ・・c 8

Bình s・a ủ（ th y tinh） Rác không  cháy đ・・c 8

Bóng  bow ling Không th・ thu gom

C C・n câu Rác c・ng  k・n h 14

Can nh・a Rác không  cháy đ・・c 8

CD Rác không  cháy đ・・c 8

Chai đ・ng m ・ ph・m Rác không  cháy đ・・c 8

Chăn đi・n Rác c・ng  k・n h 14

Chi・u tatam i  Rác c・ng  k・n h 14

D Dĩa g i・y Các lo・i g i・y b áo 11

Đ Đ・m  ng・ i ạ ớ（ lo i l n  ） Rác c・ng  k・n h 14

Đinh Rác không  cháy đ・・c 8

Đ・ ch・i ằ ự ạ（ b ng nh a và kim  lo i） Rác không  cháy đ・・c 8

G G・y đánh gôn Rác c・ng  k・n h 14

Gh・ tr・ em  Rác c・ng  k・n h 14

Giày da Rác ch áy đ・・c 3

H H・p gi・y th・m   Rác ch áy đ・・c 3

K Kéo Rác không  cháy đ・・c 8

L Lò s・・ i Rác c・ng  k・n h 14

Lò s・・ i ầ ỏ（ dùng d u h a） Rác c・ng  k・n h 14

Lon đ・ng bánh các lo・i lon  khác 7

M Màn che Rác c・ng  k・n h 14

Màn x・p  h・ i bong bóng Bao  b ì và  h ・p  đ・ ng  b・ng  n h・a 5

M・t kính Rác không  cháy đ・・c 8

Tên s・n ph・m Phân lo・i Trang

M Màu vẽ Rác ch áy đ・・c 3

N Nam  châm  Rác k hông  cháy đ・・c 8

N・p ự ự ồ ố（ chai nh a đ ng đ  u ng） Rác k hông  cháy đ・・c 8

N・p ộ（ lon đóng h p） Các lo・i lon 7

Ngói Rác chôn  l・p  v・i s・ l・・ng nh・ 14

Nhi・t k・ ủ（ th y ngân） ạđèn  q u ỳn h  q u an g ・  các lo i  p in 9

Nĩa, m u・ng kim  lo・i Rác k hông  cháy đ・・c 8

・ ・ ng cao su Rác ch áy đ・・c 3

P Ph・n m ・m  gam e Rác k hông  cháy đ・・c 8

Phao Rác ch áy đ・・c 3

Pháo hoa  Không th・ thu gom
（  Rác có th ・ đ・t đ・・c ế ấ ư ớ n u  th m  n c）

Pin ạ（ dùng cho xe đ p）  Rác k hông  cháy đ・・c 8

Pin đi・n tho・i ạđèn  q u ỳn h  q u an g ・  các lo i  p in 9

R Rèm  c・a b linds Rác c・ng  k・nh 14

T T・ s・t Không th・ thu gom

Th・m  d iatom ite Rác k hông  cháy đ・・c 8

Than Rác ch áy đ・・c 3

Th・t Rác k hông  cháy đ・・c 8

Thu・c lá- lo・i nung nóng Rác k hông  cháy đ・・c 8

Thu・c tr・ sâu Không th・ thu gom

Túi đ・ng d・ng c・ đánh gôn Rác c・ng  k・nh 14

V Vali  Rác c・ng  k・nh 14

Ván tr・・t （ FRP） Không th・ thu gom

Ván tr・・t tuy・t  Rác c・ng  k・nh 14

V・ ru・t xe đ・p  Rác ch áy đ・ ・c 3

X Xe đ・y cho ng・・ i g ià ẩ ằ（  đ y b ng tay ） Rác c・ng  k・nh 14

Xe lăn ư ờ（ b ình th ng） Rác c・ng  k・nh 14

Xe lăn ạ ệ（ ch y đi n） Không th・ thu gom
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